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Số: 15/2008/TTLT-BTC-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008 

THỎNG Tư LIÊN TỊCH 

Hirỏng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý ,  sử dụng và 
quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trc em đưói sáu tuôi 

không phái trả tiền tại  các CO'  sở y tế công lập 

Căn cử Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc vả giáo dục trẻ em; 

Căn cử Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Licn tịch Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; 
quán lý ,  SƯ dụng và quyế t  tọán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dướ i  sáu 
lnôi không phai trả tiền tại các cơ sở y tế công lập như sau: 

Iẵ QUY ĐỊNH CHƯNG 

1. Cơ sở y tê cồng lập thực hiện chính sách khám, chữa bệnh cho trẻ em 
dưới sáu tuôi gồm các cơ sở V tế thuộc Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan, đơn vị ở Trung 
ương vả địa phương. 

2. Đối tượng được khám, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế 
công lập quy định tại Thông tư này íà trẻ em dưới sáu tuôi (trẻ em chưa đủ bảy 
mươi hai tháng tuổi). 

3. Kinh phí khám, chừa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuối được bố trí từ ngân 
sách Trung ương đối với các cơ sớ y tế công lập thuộc các Bộ, cơ quan, đơn vị ở 
Trung ương; từ ngân sách địa phương đôi với các cơ sớ y tế công lập địa phương 
iheo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. 

4. Việc lập, phân bố dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
khám, chừa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuôi thực hiện theo quy định của Luật 
Nụân sách nhà nước, các văn bản hướng dan Luật Ngân sách nhà nước hiện 
hành và quv định tại Thông tư nảy. 

5. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, các cơ sở y tế công lập 
dnợc vận động các tố chức, cá nhân trong nước và ngoài nước ủng hộ kinh phí 
chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuối mắc bệnh hiểm nghèo. Nguồn kinh phí này 
dược quan lý và sử dụng theo quy định hiện hành. 



II. TRÌNH Tự ,  THỦ TỤC 
KHÁM, CHỬA BỆNH CHO TRẺ EM DƯỚI SÁU TUỚĨ 

1. Quy định về tuyến điều trị: 

Tuyến điều trị khám, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới sáu 
tuôi lại các cơ sớ y tế công lập thực hiện theo quy định cụ thề sau: 

a) Các cơ sở y tế cồng lập gồm: Trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng 
khám đa khoa khu vực; bệnh viện đa khoa quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh; bệnh viện đa khoa khu vực thuộc cấp tỉnh và các cơ sở y tế tuyến đầu thuộc 
các Bộ, ngành quản lý là nơi khám, chữa bệnh ban đầu, có nhiệm vụ thực hiện 
khám, chữa bệnh ban đầu cho trẻ em dưới sáu tuổi tại địa bàn nơi trẻ em cư trú. 

b) I rương hợp vượt quá khả năng chuyên môn, các cơ sở V tế công lập 
làm nhiệm vụ khám, chừa bệnh ban đầu có trách nhiệm chuyển trẻ em lên các 
bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, hoặc chuyên đên các bệnh viện đa 
khoa, chuvên khoa ngoài tính đê khám và điều trị cho phủ hợp. 

c) Tnrờng hợp vượl quá khả năng chuyên môn của các cơ sở y tế tuyến 
tỉnh thì chuyên lên các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến Trung ương trực 
thuộc Bộ Y tê, các Bộ, ngành ở Trung ương. 

cỉ) Căn cử vào tổ chức của hệ thống y tế ở địa phương, Giám đôc Sở Y tê 
quyết định các cơ sở y tế tuyến tỉnh được khám, chữa bệnh ban đâu cho trẻ em 
mà không cần giấy giới thiệu chuyến viện. 

2. Tliii  tục khám, chữa bệnh: 

a) Trẻ em dưới sáu tuôi khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập 
phải xuất trình thẻ khám bệnh, chữa bệnh; trường hợp chưa được cấp thẻ thì 
phải xuầt trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc giấy chứng nhận cua 
Ị ban nhân dân cấp xã nơi người giám hộ trẻ em cư trú (sau đây gọi chung là 
thẻ khám bệnh, chữa bệnh). 

b) Tại các cơ sở y tế nêu tại điểm b, điểm c khoản 1 mục II Thông tư này: 
ngoài xuât trình thẻ khám bệnh, chữa bệnh của trẻ em, gia đình trẻ em phai xúât 
trình thủ tục chuyên viện, gồm giấỵ giới thiệu chuyến viện và tóm tăt bệnh án 
của co sở khám, chữa bệnh ban đầu (trừ các trường hợp quy định tại điêm d 
khoan 1 mục II Thông tư này). 

c) Trong trường hợp cấp cứu, trẻ em được khám và điêu trị không phái tra 
tiên tại bât kỳ cơ sở y tế công lập. Gia đình trẻ em có trách nhiệm xuất trình the 
khám bệnh chừa bệnh của trẻ em trước khi trẻ em xuất viện. 

3. Trách nhiệm của co sỏ'  y tc công lập: 

a) Tô chức công tác đón tiếp; hướng dẫn khám, chữa bệnh một cách thuận 
lọi, tạo điêu kiện và bảo đàm dầy đủ quyền lợi cho trẻ em đi khám, chừa bệnh. 
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b) Trường hợp cấp cứu, các cơ sở y tế công lập có trách nhiệm tiêp nhận 
và cứu chữa kịp thời (miễn phí) cho trẻ em. Tuỳ theo tinh trạng bệnh lý của trẻ 
em, trường hợp phải giữ lại điều trị nội trú thì cơ sở y tế làm thủ tục đê trẻ em 
vào điều trị nội trú; trường hợp xét thấy không cần điều trị nội trú hoặc thuộc 
chuvên môn của tuyến dưới thì làm thủ tục để gia đình cho trẻ em vê điều trị 
ngoại trú hoặc chuyển về tuyến dưới điều trị. 

c) Trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở y tê tuyên 
dưới phải kịp thời làm các thủ tục chuyên viện theo quy định đê chuyên trẻ em 
lên tuyến trên điều trị, không được trì hoãn. 

d) Kiểm tra thẻ khám bệnh, chữa bệnh; trường hợp không có thẻ thì kiểm 
tiềa giấy chứng sinh hoặc giấv khai sinh hoặc giấy chứng nhận của Uy ban nhân 
dân cấp xã (trừ trường hợp trẻ sơ sinh), hồ sơ chuyến viện theo quy định tại 
đi ém b, điếm c khoản 1 mục II Thông tư này (đối với những trường hợp chuyển 
tu ven chuvên môn kỳ thuật) ngay khi trẻ em đên khám, chừa bệnh. 

Trường hợp đặc biệt, trẻ em dưới sáu tuổi phải cấp cứu xa nơi cư trú, đi 
lại khó khăn và gia đình trẻ em không mang theo một trong các loại giây tờ nêu 
Irên: Giám đốc cơ sở y tế căn cứ vào tình hình thực tế đê xem xét quyêt định trẻ 
em được khám, chữa bệnh không phải trả tiền và được quyết toán vào nguồn 
kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuối được giao. 

đ) Chí định dùng thuốc, cấp phát thuốc, sử dụng vật tư y tế, làm các xét 
nahiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, phục hồi chức năng vả các 
dịch vụ kỹ thuật cần thiết theo đúng tình trạng bệnh lý, bảo đảm an toàn và hợp 
lý theo đúng quy định chuyên môn. Giám đốc cơ sở y tê công lặp chịu trách 
nhiệm tố chức kiếm tra và xử lý theo thấm quyền các sai phạm vê chuyên môn, 
ỉiây lãng phí, thất thoát kinh phí. 

e) Bảo đảm cung ứng đủ thuốc trong danh mục, máu, dịch truyên, hoá 
chất xét nghiệm, phim X quang, thuốc cản quang, vật tư y tế theo quy định của 
Bộ Y tê trona; quá trình khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuôi. 

q) Các cơ sở V tế công lập có trách nhiệm công khai các dịch vụ khám, 
chữa bệnh theo yêu cầu dê người dân biết, lựa chọn. 

h) Theo dõi và tông hợp các hoạt động khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 
sáu tuồi và báo cáo với cơ quan chủ quản theo định kỳ hàng quý vào ngày 15 
cua tháng đầu quý sau.  

IIIề LẬP, PHÂN BỎ, ĐIỀU CHỈNH VÀ BỐ SƯNC Dự TOÁN 

1. Đối  V ói các Bộ ,  cơ quan, đon vị  ỏ'  Trung uong: 

a) Hàng năm, cùng thời gian quy định lập dự toán ngân sách nhà nước, 
các Bộ, cơ quan, dơn vị ở Trung ương có cơ sớ V tế công lập lập dự toán kinh 
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phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi và tổng hợp trong dự toán chi 
ngân sách hàng năm của Bộ, cơ quan, đơn vị ở Trung ương gửi Bộ Tài chính 
theo C]11\ định. Căn cứ đế lập dự toán gồm: 

- Tình hình thực hiện khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ 
sở y tế công lập do Bộ, cơ quan, đơn vị ở Trung Ương quản lý; 

- Dự kiến số dư kinh phí khảm, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi trong 
nãm thực hiện (nếu có); 

- Nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác khám, chữa bệnh 
cho trẻ em dưới sáu tuôi. 

b) Căn cứ dự toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi 
được giao, các Bộ, cơ quan, đơn vị ở Trung ương có trách nhiệm phân bổ dự 

cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc theo quy định hiện hành về phân bổ 
dự toán ngân sách nhà nước. 

c) Trong năm thực hiện, các Bộ, cơ quan, đơn vị ờ Trung ương được điều 
chỉnh dự toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em duới sáu tuổi giữa đơn vị 
thừa vả đơn vị thiếu thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm kịp thời kinh phí khám, 
chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự toán kinh phí 
giữa các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định hiện hành về điều chỉnh dự 
toán ngân sách nhà nước. 

Trường hợp sau khi đã điều chỉnh kinh phí mà còn thiếu; các Bộ, cơ quan, 
đon vị ở Trung ương có văn bản gửi Bộ Tài chính để xem xét quyết định bô 
sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương đế bảo đảm đủ và kịp thời kinh 
phí khám, chừa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. 

2. Đối vói các địa phương: 

Căn cứ phân cấp nhiệm vụ chi do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định và 
cơ cấu tô chức các cơ quan chuyên môn của địa phương, Sở Tài chính chù trì, 
phổi hợp với Sở Y tế trình Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh (juy định quy trình 
lập, phân bổ, điều chỉnh và bổ sung dự toán cho các cơ sở y tế cho phù hợp với 
thực tế tại địa phương. 

Đối với trượng hợp trẻ em dưới sáu tuổi của địa phương được chuyên đềi 
khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế công lập ngoài tỉnh quy định tại đỉêm d khoản 
2 mục IV Thông tư này (nếu có): Hàng năm, căn cứ tình hình trẻ em dưới sáu 
môi của địa phương được chuyển đi khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế công lập 
ngoài tinh (trừ các cơ sở y tê trực thuộc Bộ Y tê, các Bộ, cơ quan, đơn vị ở 
Trung ương), Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính xác định cụ thể số kinh phí bố 
trí cho nhiệm vụ này, báo cáo Ưỷ ban nhân dân câp tỉnh xem xét quyêt định giao 
dự toán cho Sỡ Y tế để thực hiện theo quy định hiện hành vê phân bô, giao dự 
toán ngân sách nhà nước. 
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IV. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN 

1. Quán lý và sử dụng kinh phí: 

a) Các cơ sở y tế công lập được giao quản lý kinh phí khám, chữa bệnh 
cho trẻ em dưới sáu tuổi thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao 
dịch theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn chê độ quản lý, cấp 
phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. 

b) Kình phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi phân bố, giao cho 
CO" sở y tế công lập nào thì cơ sở y tế công lập đó trực tiếp quản lý và sử dụng đế 
thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới sáu tuối tại đơn 
vị, kế cả truònc; hợp trẻ em dưới sáu tuổi do các cơ sở y tế công lập khác chuyên 
dên theo quy định về chuyên tuyên điêu trị của Bộ Y tê. 

Ket thúc năm ngân sách, nguồn kinh phí này không sử dụng hết được 
chuyên sang năm sau đê tiếp tục sử dụng đê khám, chừa bệnh cho trẻ em dưới 
SWÁU tuôi năm sau; không sử dụng nguồn kinh phí này vào mục đích lchác. 

c) Dôi với các cơ sở y tế công lập được giao quyên tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về tài chính: kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuôi được 
llụrc thanh, thực chi theo chế độ viện phí hiện hành của Nhả nước, được tông hợp 
vào nguồn chi thường xuyên và được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
lài chính iheo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của 
Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. 

Vỉ dụ: Năm 2007, co• sỏ' y tê A được giao dự toán kỉnh phí khám, chữa 
bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi 100 triệu đòng. Trong năm, đơn vị đã thực chỉ 
cho khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu taôi 80 triệu đóng: đơn vị được quyền 
•//ắ/' chu, tự chịu trách nhiệm vẻ tài chỉnh theo quy định tại Nghị định sô 
43/2006/NĐ-CP và các van bán hướng dẫn Nghị định đoi với so tiền 80 triệu 
dong; so dư 20 triệu đồng dược chuyến sang năm sau sủẳ dụng đê khám, chữa 
hệnh cho tre em dưới sáu tiiôỉ năm sau. 

2. Thanh toán kinh phí: 

a) Nội clung thanh toán và mức thanh toán: 

- Chi phí về thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao đã xuất sử dụng để 
diều trị cho trẻ em dưới sáu tuổi: thanh toán theo giá mua vảo của cơ sở y tế. 

- Chi phí về khám bệnh, ngày giường điều trị, các dịch vụ kỹ thuật: thanh 
toán theo giá thu viện phí hiện hành của câp có thấm quyền quyết định đối với 
các cơ sở y tê công lập. 

- Chi phí vận chuyên người bệnh lả trẻ em trong trường hợp câp cứu hoặc 
đang điều trị nội trú phải chuyền tuyến điều trị từ bệnh viện cấp huyện trở lên 

5 


